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KẾT NỐI TRI THỨC
[bookmark: _GoBack]Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 5 điểm
Câu 1(NB) Trong các công thức sau công thức nào là công thức tính động năng?
A. Wd = 1/2mv2                                B. Wd = mv2
C. Wd = 1/2mv                                 D. Wd = P.h
Câu 2: (NB)  Cơ năng của một vật được xác định bởi
A. tổng nhiệt năng và động năng.         B. tổng động năng và thế năng.
C. tổng thế năng và nhiệt năng.            D. tổng hoá năng và động năng.
Câu 3: (NB) Trong các đơn vị sau đơn vị nào là đơn vị của công suất?
A. Kg        B: W           C: J                 D: V
Câu 4: (NB) Trong các đơn vị sau đơn vị nào là đơn vị của công ?
A. m        B: W           C: J                 D: V
Câu 5: (NB)  Để đo tiêu cự của thấu kính hội tụ ta cần thực hiện theo mấy bước?
A. 2 bước               B. 3 bước                 C. 4 bước        D. 5 bước
Câu 6. (NB)  Xoong, nồi dùng để đun nấu trong gia đình thường được sản xuất từ nhôm. Ứng dụng trên đã sử dụng tính chất vật lí nào của nhôm? 
A. Tính dẫn điện.           B. Tính dẻo.             C. Ánh kim.             D. Tính dẫn nhiệt. 
Câu 7. (NB) Kim loại nào sau đây không tác dụng được với khí oxi ở nhiệt độ cao? 
A. Al.                            B. Fe.                          C. Cu.                          D. Ag. 
Câu 8. (NB) Cho các kim loại sau: Ag, Cu, K, Pb. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là
	A. Ag, Cu, Pb, K.		B. K, Pb, Cu, Ag.
	C. Pb, K, Ag, Cu.		D. Cu, K, Pb, Cu.
Câu 9: (NB) Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố đều là phi kim?
A. F, O, Na, N.                 B. O, Cl, Br, H.                   C. H, N, O, K.                  D. K, Na, Mg, Al.
Câu 10: (NB)  Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? 
A. CH4, C2H6, CO2.          B. C6H6, CH4, C2H5OH.       C. CH4, C2H2, CO.      D. C2H2, C2H6O, CaCO3.
Câu 11: (TH) Cho các phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ:
(1) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H. 
(2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
(3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
(4) Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
(5) Dễ bay hơi, khó cháy.
(6) Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Các phát biểu đúng là
A. (4), (5), (6).           B. (1), (2), (3).             C. (1), (3), (5).            D. (2), (4), (6).
Câu 12 (NB)  Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử có các nguyên tố nào sau đây? 
	A. C và H.	B. C, H và O.	C. C, H và N.	D. C, H, O và N. 
Câu 13: (TH) Dãy các chất nào sau đây đều là hydrocarbon ?
A. C2H6, C4H10, CH4.					B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Br.				          D. C2H6O, C3H8, C2H2
Câu 14: (NB) Đặc điểm chính nào của cây Đậu Hà Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu các quy luật di truyền của Mendel?
A. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt.
B. Sinh sản nhanh và phát triển mạnh.
C. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn không nghiêm ngặt.
D. Có hoa đơn tính, giao phấn nghiêm ngặt.
Câu 15: (NB) Mendel chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lai vì:
A. thuận tiện cho việc lai các cặp bố mẹ với nhau.
B. thuận tiện cho việc theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng qua các thế hệ.
C. thuận tiện cho việc sử dụng toán thống kê để phân tích số liệu thu được.
D. thuận tiện cho việc chọn các dòng thuần chủng.
Câu 16: (NB) Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Mendel là:
A. con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính.
B. con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu.
C. bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu.
D. cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội.
Câu 17 (TH) Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình tái bản của phân tử DNA hình thành
A. cùng chiều tháo xoắn của DNA.     B. cùng chiều với mạch khuôn.     C. theo chiều 3’ đến 5’.         D. theo chiều 5’ đến 3’.
Câu 18: (NB)  Trong các nhận định sau đây, nhận định nào không đúng?
1. Đột biến gene cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
2. Đột biến gene là đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.
3. Không phải loại đột biến gene nào cũng di truyền được qua quá trình sinh sản hữu tính.
4. Các đột biến gene biểu hiện ra kiểu hình ở cả thể đồng hợp và dị hợp.
5. Đột biến là sự biến đổi vật chất di truyền chỉ ở cấp độ phân tử.
A. 2, 4 và 5.                B. 4 và 5.                 C. 1, 2 và 5.               D. 3, 4 và 5.
Câu 19: (NB) Trong quá trình phân bào, NST được quan sát rõ nhất dưới kính hiển vi ở kì nào, vì sao?
A. Kì giữa, vì lúc này NST đóng xoắn tối đa.
B. Kì sau, vì lúc này NST phân ly nên quan sát được rõ hơn các kì sau.
C. Kì trung gian, vì lúc này ADN đã tự nhân đôi xong.
D. Kì trước vì lúc này NST đóng xoắn tối đa.
Câu 20 (TH) Nếu một cá thể sinh vật sinh sản hữu tính có bộ nhiễm sắc thể 2n = 4 được kí hiệu là AaBb thì có thể tạo ra mấy loại giao tử khác nhau về kí hiệu bộ nhiễm sắc thể?
A. 1.                  B. 2.                C. 4.                       D. 3.
Phần 2: Tự luận: (5 điểm) 
Câu 21: (1điểm) 
a. Để quan sát được ảnh qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?
b. Vẽ ảnh của vật qua kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận
Câu 22 (1 điểm) Xác định điện trở của một biến trở làm bằng dây nikelin cuốn thành 150 vòng quanh một lõi sứ hình trụ. Biết đường kính của trụ sứ bằng 4 cm; đường kính của dây bằng 1 mm, điện trở suất của nikelin ρ = 4.10-7 Ωm. 
Câu 23 (1 điểm): Những khí thải (CO2, SO2...) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh ? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép.
Câu 24(1 điểm) Các phi kim như carbon, lưu huỳnh hay chlorine là những chất không thể thiếu trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tính chất của chúng có gì khác so với kim loại?
Câu 25 (1 điểm) 
a. Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân 3’AAAATGXTAGXXX5’. Hãy xác định trình tự các đơn phân tương ứng trên đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp.
b. Cho sơ đổ về mối quan hệ giữa gen và tính trạng như sau:
		1
2

                  Gen (một đoạn ADN)             mARN          Prôtêin              Tính trạng
	Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào tại vị trí số 1 và 2?
Đáp án và biểu điểm:
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	C


Phần 2: Tự luận: 5 điểm
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 21: 
(1điểm)

		a. Để quan sát được ảnh qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng từ quang tâm O của kính đến tiêu điểm chính F

	b. vẽ hình
[image: H3-B45]



	0, 5


0,5

	
Câu 22:
(1 điểm)

	Chu vi một vòng dây quấn quanh lõi sứ là: C = π.D =3,14. 0,04= 0,1256(m)
Chiều dài của dây dẫn: L=150. 0,1256=18.84(m)
Diện tích tiết diện của dây dẫn: S = π .r 2= 3,14.(0,001/2)2 = 7,85.10−7(m2)
Điện trở của biến trở là: R = ρl/S = 9,6(Ω)
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
Câu 23:
(1 điểm)
	   Những khí thải trong quá trình luyện gang, thí dụ như  SO2, CO2 có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh: Khí  SO2 gây ra hiện tượng mưa axit, làm cho nồng độ axit trong nước mưa cao hơn mức bình thường. Khí CO2 gây ra hiệu ứng “nhà kính”, làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên làm tan băng ở hai cực.
SO2 + H2O → H2SO3 (H2SO3 tiếp tục bị oxi hóa thành H2SO4)
CO2 + H2O → H2CO3
    Biện pháp chống ô nhiễm môi trường : Xây hệ thống liên hoàn xử lí khí thải độc hại trước khi dưa khí thải ra ngoài không khí; Trồng vành đai cây xanh để hấp thụ CO2...
	0,25

0,25
0,25

0,25

	
Câu 24:
(1 điểm)

	* Sự khác nhau về tính chất vật lí:
- Trong khi các kim loại dẫn điện tốt thì phi kim thường không dẫn điện.
- Phần lớn các phi kim có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp hơn kim loại.
- Phần lớn các phi kim có khối lượng riêng nhỏ hơn kim loại.
* Sự khác nhau về tính chất hoá học:
- Trong phản ứng hoá học, các kim loại dễ nhường electron để tạo ra ion dương, còn các phi kim dễ nhận electron để tạo ion âm.
- Kim loại tác dụng với oxygen thường tạo thành oxide base, trong khi đó phi kim tác dụng với oxygen thường tạo thành oxide acid.
	0,5



0,5

	
Câu 25:
(1 điểm)

	a. Gen có hai mạch nhưng chỉ có một mạch được dùng làm khuôn để tổng hợp mARN, đó là mạch gốc. Phân tử mARN có trình tự các đơn phân bổ sung với mạch gốc và có chiều ngược với mạch gốc.
Mạch gốc của gen là 3’AAAATGXTAXXX5’
Thì mARN là 5’UUUUAXGAUXGGG3’.
b. (1): Các nuclêôtit trên mạch gốc của gen để tổng hợp mARN sẽ liên kết với các nuclêôtit tự do của môi trường nội bào theo NTBS: A - U, T - A, G - C, C - G.
(2): Các nuclêôtit trong mỗi bộ ba trên mARN sẽ liên kết với các nuclêôtit trong bộ ba đối mã trên tARN tương ứng theo NTBS: A - U, U - A, G - C, C - G.
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